
UBND TỈNH THANH HÓA 

BAN TỔ CHỨC CHỢ OCOP 

VÀ ẨM THỰC XỨ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-BTC Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp Chứng nhận các đơn vị đã có đóng góp 

vào sự thành công của Chợ OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 
 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHỢ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ  

CÁC SẢN PHẨM OCOP VÀ ẨM THỰC XỨ THANH NĂM 2024 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và 
du lịch tỉnh Thanh Hoá năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh về 
việc tổ chức Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm 

thực xứ Thanh năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá 
các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 932/TTr-SCT 
ngày 01/8/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cấp Chứng nhận cho 79 đơn vị đã có đóng góp vào sự thành công 

của Chợ OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các đơn vị 
có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 Quyết định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Các thành viên BTC được thành lập theo 
Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu VT, KTTCVA44214. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Văn Thi 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BTC ngày     tháng     năm 2024  
của Ban Tổ chức Chợ OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024) 

 

Stt TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SẢN PHẨM 
CHỨNG 

NHẬN CLSP 

1 
Công ty TNHH 

Phương Cường Phúc 

Phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn 
Nước mắm Bông Sen OCOP 3 sao 

2 HKD Đồng Thị Huy 
TDP Thượng Hải, 
phường Hải Thanh, thị xã 

Nghi Sơn 

Nước mắm thượng hạng, Mắm 
tôm đặc biệt, Mắm tép đặc biệt 

thương hiệu Tác Huy 

Chứng nhận 
ATTP 

3 HKD Nguyễn Thị Quế 
Phường Hải Thanh, thị 
xã Nghi Sơn 

Nước mắm các loại 

Hải sản khô 
OCOP 3 sao 

4 
Công ty TNHH chế 

biến hải sản Ba Làng 

TDP Quang Minh, 

phường Hải Thanh, thị xã 
Nghi Sơn 

Nước mắm cốt TH 

Mắm tép, mắm tôm. 
OCOP 3-4 sao 

5 
HTX nước mắm Vũ 

Gia-Ba Làng 

TDP Xuân Tiến, phường 
Hải Thanh, thị xã Nghi 

Sơn 

Nước mắm các loại 

hải sản khô 

Chứng nhận 

ATTP 

6 
HKD Nguyễn Văn 
Thành 

TDP Quang Minh, 
phường Hải Thanh, thị xã 

Nghi Sơn 

Nước mắm các loại 

hải sản khô 

Chứng nhận 
ATTP 

7 
HKD Nguyễn Văn 
Tuấn 

 Phường Hải Thanh, thị 
xã Nghi Sơn 

Nước mắm các loại 

hải sản khô 

Chứng nhận 
ATTP 

8 Cơ sở Vích Phương 
Phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn 
Mắm moi chua Vích Phương OCOP 3 sao 

9 
HTX Chế biến thủy 
sản Hải Bình 

TDP Tân Hải, phường 
Hải Bình, TX Nghi Sơn 

Mắm tôm Vị Thanh 

Mắm tép Vị Thanh 
OCOP 3 sao 

10 
HTX nước mắm Ba 

Làng Sầm Sơn  

13/137 Phan Bội Châu, 
phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn 

Nước mắm 

hải sản, cá khô 

Chứng nhận 

ATTP 

11 
HKD Nguyễn Hữu 
Tuyên 

Phường Đông Sơn, thành 
phố Thanh Hóa 

Nem chua Tuyên Minh OCOP 3 sao 

12 
Cơ sở sản xuất nem 

chua Lê Thị Hiền 
Huyện Quảng Xương Nem chua Hiền Quyết OCOP 3 sao 

13 
HTX dịch vụ sản xuất 

bánh Nga My 

Sn 25 Ngõ 6B Đường Vũ 
Đình Phiên, Tổ Dân Phố 

Đồng Thanh, Thị Trấn 
Tân Phong, Huyện 
Quảng Xương 

Bánh răng bừa Nga My 
Chứng nhận 

ATTP 

14 
Cơ sở sản xuất thực 
phẩm An Tâm 

Thôn 2, xã Xuân Sinh, 
huyện Thọ Xuân 

Thịt lợn, gà muối OCOP 3 sao 
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Stt TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SẢN PHẨM 
CHỨNG 

NHẬN CLSP 

15 
HKD Nguyễn Thị 
Oanh 

284 Đội Cung, phường 
Trường Thi, thành phố 

Thanh Hóa 

Nem chua Tân Oanh OCOP 3 sao 

16 HKD Nguyễn Thị Nga 
Phường Quảng Tiến, 
thành phố Sầm Sơn 

Nem chua Nga 36 OCOP 3 sao 

17 

Công ty TNHH TM 

và DV Quang Vinh 
Tự Vũ 

Phường Quảng Vinh, 

thành phố Sầm Sơn 
Ruốc sấy Quang Vinh Tự Vũ OCOP 3 sao 

18 HKD An Cúc 
Thị trấn Bến Sung, huyện 
Như Thanh 

Nem ống An Cúc OCOP 3 sao 

19 
HTX dịch vụ Nông 

lâm nghiệp Hải Long 

Xã Hải Long, huyện Như 

Thanh 

Giò lụa Sải Vàng, nem ống, 

nem nướng, nem thính 
OCOP 3 sao 

20 
Công ty  CP đặc sản 

Vinangon 

Lô 15B, mặt bằng 90, 
phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hóa 

Nem Thanh 
Chứng nhận 

ATTP 

21 HKD Cao Thị Vân 
Thôn Thái Học, xã Cẩm 
Tú, huyện Cẩm Thủy 

Thịt lợn hun khói 
Chứng nhận 

ATTP 

22 HKD Lê Văn Mạnh 
Thôn 6, xã Hoằng Ngọc, 

huyện Hoằng Hóa 
Nem chua Mạnh Hương OCOP 3 sao 

23 HKD Phạm Văn Tuấn 
Phường Phú Sơn, TP 
Thanh Hóa 

Nem chua Tuấn Hợp OCOP 3 sao 

24 
Công ty TNHH 

TMDV Hồng Quyết 

10/22 Trần Thủ Độ, 

phường Đông Hải, thành 
phố Thanh Hóa 

Nem chua Hương Rừng 
Chứng nhận 

ATTP 

25 
Cơ sở kinh doanh nem 
chua Sinh Tuyến 

Phường Đông Vệ, TP 
Thanh  Hóa 

Nem chua Sinh Tuyến OCOP 3 sao  

26 HKD  Lê Văn Cường  

Thôn Hợp Thành, xã 

Thành Hưng, huyện 
Thạch Thành  

Giò lụa Cường Tâm, 

Nem chua Cường Tâm 
OCOP 3 sao 

27 HKD Trần Thị Mai 
Xã Thành Tân, huyện 

Thạch Thành  
Thịt trâu gác bếp 36 Sinh Mai OCOP 3 sao 

28 
Cơ sở sản xuất nem 
chua, giò chả Thắng 

Hương 

Phường Trung Sơn, 
thành phố Sầm Sơn 

Nem chua, giò chả 
Chứng nhận 

ATTP 

29 Cơ sở Lê Xuân Thành 
Xóm 4, xã Tây Hồ, 
huyện Thọ Xuân 

Xúc xích Diệu Anh OCOP 3 sao 

30 Nem giò Hưng Anh  
Thôn Lương Lợi, xã Yên 

Tâm, Yên Định 
Nem, giò OCOP 3 sao 

31 Nem chua Bà Vinh 
Đội 3, phường Long 
Anh, TP. Thanh Hoá 

Nem chua  
Chứng nhận 

ATTP 
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Stt TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SẢN PHẨM 
CHỨNG 

NHẬN CLSP 

32 
Công ty CP Phát triển 

Lam Kinh 

Khu dân cư Đường dự án 
CSEDP, Phường Quảng 

Thành, Thành phố Thanh 
Hoá 

Nem Vị thanh OCOP 3 sao 

33 
Công ty TNHH Đông 

Y Quang Anh 

Thôn Ngưu Phương, xã 
Quảng Khê, huyện 

Quảng Xương 

Lá xông cảm lạnh 

Ngâm chân Mộc Việt 
OCOP 3 sao 

34 HKD Quách Thị Anh 
Xã Luận Thành, huyện 
Thường Xuân 

Siro húng chanh Mol 

Cao tía tô Mol 
OCOP 3 sao 

35 

HTX dịch vụ và 

thương mại ong mật 
Cẩm Thủy 

Xã Cẩm Ngọc, huyện 
Cẩm Thủy 

Mật ong hương rừng Đất Cẩm OCOP 3 sao 

36 

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 
Yến Sào 

Xã Hưng Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Tổ yến chứng, tổ yến sào 

Chứng nhận 

HACCP 

37 HKD Hoàng Thị Loan 

TK Ba Chè, thị trấn 

Thiệu Hóa, huyện Thiệu 
Hóa 

Tỏi đen Suzin OCOP 3 sao 

38 

Công ty TNHH 

SXTM Nấm Ngọc 
Việt 

Thôn Trinh Lộc, xã Yên 
Phú, huyện Yên Định 

Nấm ngân nhĩ Ngọc Việt 

Trà linh chi túi lọc Ngọc Việt 
OCOP 3 sao 

39 HKD Minh Dương 
SN 11, thôn Nhân Trạch, 
xã Quảng Trạch, huyện 
Quảng Xương 

Trà gai leo, trà Giảo Cổ Lam  
OCOP 4 sao 
ISO 2200-

2018 HACCP 

40 
HTX Dịch vụ Nông 
Lâm nghiệp Bình Sơn 

Thôn Bao Lâm, xã Bình 
Sơn, huyện Triệu Sơn 

Mật ong, chè và trà các loại 

Trà cà gai leo túi lọc Bình Sơn 

Chứng nhận 

ATTP;  
OCOP 3 sao 

41 
Cơ sở chè sạch Chính 

Hà 

Xã Hoằng Giang, huyện 

Hoằng Hóa 

Trà khô, trà tôm non 

Trà thảo mộc, hạt sen 

Chứng nhận 

ATTP 

42 
Công ty CP kinh 
doanh thương mại và 

sản xuất Anh Khôi 

Xã Hợp Thành, huyện 

Triệu Sơn 

Trà lá ổi, trà cà gai leo, trà râu 

ngô, trà má đề, trà rau má 

Chứng nhận 

ATTP 

43 
Công ty CP Dược liệu 
Triệu Sơn 

Thôn Thái Lai, xã Thái 
Hòa, huyện Triệu Sơn 

Viên nang sâm báo Triso, siro 
bổ dưỡng sâm báo Triso 

OCOP 3 sao 

44 
Công ty CP XD&TM 

Phong Cách Mới 

Số nhà 442 Lê Lai, 
Phường Đông Sơn, 

Thành phố Thanh Hoá,  

Dưa Taky, dưa chuột Baby;  
Trà, bột rau má, bột tía tô, diếp 

cá, cần tây; Sữa rau má 

OCOP 4 sao 
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Stt TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SẢN PHẨM 
CHỨNG 

NHẬN CLSP 

45 
HTX nông nghiệp Mai 
An Tiêm 

thôn Phương Phú, xã Nga 
Thạch, Nga Sơn 

Mật ong, siro hoa đu đủ, dưa 
chuột, dưa vàng, dưa lưới  

Chứng nhận 
Vietgap 

46 
HTX Dược liệu xứ 

Thanh  

Thôn Vĩnh Thọ, xã An 

Nông, huyện Triệu Sơn 

Sâm báo mật ong 

trà hoa sâm báo 
OCOP 3 sao 

47 

Công ty TNHH Tư 
vấn đầu tư và phát 

triển Nông nghiệp 
Vinaco 

758 Nguyễn Trãi, P. Phú 

Sơn, TP. Thanh Hoá 

Bột sắn dây Hùng Na 

Tinh bột nghệ Hùng Na 
OCOP 3 sao 

48 
HKD Lê Thị Hoa 

Dương 

Thôn 1, xã Yên Thịnh, 

huyện Yên Định 
Bánh Cam Duyên, bánh nhãn OCOP 3 sao 

49 
HTX kẹo nhãn Lang 
Chánh 

Thị trấn Lang Chánh, 
huyện Lang Chánh 

Kẹo nhãn Lang Chánh OCOP 3 sao 

50 
HKD Nguyễn Trọng 

Thọ 

Thôn Thọ Sơn 1, xã Tân 

Châu, huyện Thiệu Hóa 
Cơm cháy Ánh Dương OCOP 3 sao 

51 
Cơ sở sản xuất miến 
gạo bánh đa nem 
Phương Nhàn 

Thôn Phú Văn, xã Tân 
Châu, huyện Thiệu Hóa 

Miến gạo, bánh đa nem OCOP 3 sao 

52 HKD Trần Kim Dung 
Xã Thiệu Quang, huyện 

Thiệu Hóa 
Chè lam dẻo Huynh Dung OCOP 3 sao 

53 
HKD Trương Duy 
Văn 

Phường Trường Sơn, 
thành phố Sầm Sơn 

Bánh rau má Văn Trường OCOP 3 sao 

54 
HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp xã Yên Lạc 

Xã Yên Lạc, huyện Như 

Thanh 
Miến dong riềng An Lạc OCOP 3 sao 

55 HKD Lê Văn Dương 
Thôn Hạ Vũ 1, xã Hoằng 
Đạt, huyện Hoằng Hóa 

Miến gạo Dương Vân OCOP 3 sao 

56 HKD Mai Thị Tú 

Thôn Trung Lập 3, xã 

Xuân Lập, huyện Thọ 
Xuân 

Bánh răng bừa OCOP 3 sao 

57 

Công ty TNHH 

SXTM &DL Hương 
Giang 

Số 249 Đình Hương, 

phường Đông Cương, 
thành phố Thanh Hóa 

Các loại bánh, chè  
Chứng nhận 

ATTP 

58 
Công ty TNHH công 
nghệ thực phẩm Tiến 

Phúc 

Khu phố Sơn Hải, 
phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn 

Bỏng ngô 
Chứng nhận 

ATTP 

59 
Cơ sở sản xuất bánh 
gai Lâm Thắm 

Xã Thọ Diên, huyện Thọ 
Xuân 

Bánh gai Tứ Trụ OCOP 3 sao 

60 
HKD Nguyễn Thanh 
Hà 

Thôn Đại Điền, xã 

Hoằng Xuân, huyện 
Hoằng Hóa 

Rượu sim Bảo An OCOP 3 sao 
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Stt TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SẢN PHẨM 
CHỨNG 

NHẬN CLSP 

61 
Cơ sở sản xuất rượu 
truyền thống Hừng 

Đông 15/59 Lê Cảo, phường 
Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa 

Rượu truyền thống Hừng Đông 
Chứng nhận 

ATTP 

62 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ thực phẩm 
NanoX 

63 HKD Trịnh Bá Đan 
Xã Yên Trường, huyện 
Yên Định 

Rượu ổi Hổ Bái OCOP 3 sao 

64 
HTX dịch vụ NN Yên 

Thắng 

Bản Ngàm Pốc, xã Yên 
Thắng, huyện Lang 

Chánh 

Gia vị muối ,mắc khẻn Mường 

đen, hạt dổi, hạt mắc khẻn 
OCOP 3 sao 

65 
Công ty TNHH Fuwa 
Biotech 

Phường Đông Cương, 
thành phố Thanh Hóa 

Nước lau sàn Fuwa 3E OCOP 3-4 sao 

66 
HTX NN Xanh CNC 
Hồng Nhuệ - Nông 
trại Nhung Farm 

Thôn Hồng Nhuệ, xã 
Hoằng Thắng, huyện 
Hoằng Hóa 

Rau củ quả, dưa lưới, dưa kim 
Hoàng hậu 

OCOP 3 sao 

67 

HTX Đầu tư và phát 

triển Nông nghiệp 
Vinaco 

Số 650 Nguyễn Trãi, 

phường Phú Sơn, thành 
phố Thanh Hóa 

Măng khô Xuân Liên OCOP 3 sao 

68 
Công ty TNHH chăn 

nuôi vịt Cổ Lũng 

Xã Cổ Lũng, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa 
Vịt Cổ Lũng, trứng gia cầm OCOP 3 sao 

69 
Công ty TNHH XR 
Tấn Lộc Tài 

Làng nghề rèn xã Tiến 
lộc, huyện Hậu Lộc 

Dao thép không gỉ Tấn Lộc Tài 

Top 10 thương 
hiệu uy tín 

Quốc gia năm 

2023; Sản 
phẩm làng 

nghề truyền 
thống 

70 
Công ty CP Mía 

đường Lam Sơn 

Thị trấn Lam Sơn, huyện 

Thọ Xuân 

Các sản phẩm đường Lam Sơn, 

nước mía đóng lon, sữa gạo, 
sữa trái cây, dưa vàng Lam Sơn 

Chứng nhận 

FSSC 22000 

71 HTX tre Thăng Thọ 
Xã Thăng Thọ, huyện 
Nông Cống 

Các sản phẩm mây tre đan OCOP 3 sao 

72 HTX TCMN Tân Thọ 
thôn Phú Quý, xã Tân 

Thọ, huyện Nông Cống 
Các sản phẩm cói OCOP 3 sao 

73 
UBND huyện Như 
Xuân 

Huyện Như Xuân 

Các sản phẩm OCCOP của 
huyện: Mật Ong Lên Men 

Tươi, Hương bài Yên Cát, 
Rượu Nếp Mailansd, Rượu Rau 

Má Mailands 

OCOP 3 sao 
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Stt TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SẢN PHẨM 
CHỨNG 

NHẬN CLSP 

74 
UBND huyện Vĩnh 
Lộc 

Huyện Vĩnh Lộc 

Các sản phẩm OCCOP của 
huyện: Rượu Sâm báo, Chè lam 

Phủ Quảng Cương Xuân, Chè 
lam Phủ Quảng Lâm Thu, Kẹo 
lạc, kẹo vừng Hà Ly, Trứng gà 

đồi Tân Lập, Bột sắn dây Hoan 
Sáu, Trà túi lọc Kim ngân hoa 

Đức Nguyên, Muối lạc vừng 
Đô Quan, Hạt sen khô Tình 
Huấn, Trà Sâm Báo Thảo Nga, 

Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh 

OCOP 3 sao 

75 
Công ty Cổ phần Dạ 
Lan 

Số 01, Phan Chu Trinh, 
phường Điện Biên, thành 

phố Thanh Hoá 

Gian hàng ẩm thực xứ Thanh  

76 Hiệp hội Du lịch tỉnh 
Số 101, Nguyễn Trãi, 
Phường Ba Đình, Thành 

phố Thanh Hóa 

Các ấn phẩm quảng bá, xúc tiến 
du lịch  

 

77 
Chi hội Lữ hành 
Thanh Hóa 

Số 101, Nguyễn Trãi, 
Phường Ba Đình, Thành 
phố Thanh Hóa 

Các ấn phẩm, sản phẩm tour du 
lịch trong và ngoài tỉnh 

 

78 

Công ty TNHH Dịch 

vụ Khách sạn Anh 
Phát 

Thôn Hữu Nam, Phường 

Mai Lâm, Huyện Tĩnh 
Gia, Thanh Hóa 

Các ấn phẩm, sản phẩm tour du 
lịch trong và ngoài tỉnh 

 

79 

Trường Trung cấp 

nghề Thương mại và 
Du lịch Thanh Hóa 

Số 272 phố Môi, phường 

Quảng Tâm, thành phố 
Thanh Hóa 

Gian hàng du lịch, ẩm thực xứ 

Thanh 
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